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TT 
Tên đơn vị/ 

vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Số lượng 

vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Trình độ 

chuyên môn 
Ngành/chuyên ngành đào tạo 

Ghi 

chú 

I PHƯỜNG PHỔ THẠNH 4    

1 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

2 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học 

Quản trị nhân lực; Quản lý nhà nước; Quản 

lý công; Hành chính văn phòng; Luật; Kinh 

tế, Quản lý kinh tế, Thống kê kinh tế; Thống 

kê; Kế toán; Công nghệ thông tin; Văn thư 

hành chính. 

 

3 
Công chức Địa chính – Xây dựng 

– Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật 

trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao 
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thông; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng;  

Bảo vệ môi trường đô thị; Kỹ thuật môi 

trường 

4 Công chức Văn hóa - Xã hội 1 Đại học 

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Quản lý thông 

tin; Du lịch; Báo chí; Lao động - Xã hội; 

Công tác xã hội; Xã hội học; Quản lý nhà 

nước; Luật 

 

II XÃ PHỔ KHÁNH 4    

1 
Công chức Địa chính- Nông 

nghiệp – Xây dựng và Môi trường 
2 Đại học 

Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Quản lý xây dựng; Quản lý tài nguyên 

rừng 

 

2 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học 
Công nghệ thông tin; Luật; Quản lý nhà nước; 

Kế toán 
 

3 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học Kế toán; Tài chính - Ngân hàng  

III XÃ PHỔ CƯỜNG 2    

1 
Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
1 Đại học Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng  

2 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học Quản lý nhà nước  

IV XÃ PHỔ PHONG 3    

1 
Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
2 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông; Quản lý xây 
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dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng 

Nông nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Khuyến nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông 

nghiệp; Phát triển nông thôn; Khuyến nông 

lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực 

vật; Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Thú y. 

2 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học 
 Kiểm toán; Kế toán;  Kế toán lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội 
 

V XÃ PHỔ AN 5    

1 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học 

Kiểm toán; Kế toán; Kế toán lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội; Tài chính - Ngân 

hàng. 

 

1 Công chức Văn hóa - Xã hội 1 Đại học 

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa các 

dân tộc thiểu số Việt Nam; Quản lý thông tin; 

Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa 

phương tiện; Du lịch; Báo chí; Lịch sử; Bảo 

tàng; Bảo tàng học; Việt Nam học; Đông 

phương học; Dân tộc học; Bảo hiểm; Quản lý 

lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Bảo hộ 

lao động; Quan hệ lao động; Lao động -Xã 

hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Quản lý nhà 

nước; Luật; Kế toán. 

 

2 
Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
2 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 
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trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông; Quản lý xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng 

4 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

VI PHƯỜNG NGUYẾN NGHIÊM 3    

1 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

2 Công chức Văn phòng – Thống kê 1 Đại học 

Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quản 

lý công; Quản lý nhà nước; Quản trị văn 

phòng; Hành chính văn phòng; Luật; Kinh tế; 

Quản lý kinh tế; Kinh tế số; Thống kê kinh tế; 

Thống kê; Thống kê doanh nghiệp; Kế toán; 

Kiểm toán; Công nghệ thông tin; Văn thư 

hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ; Lưu 

trữ học. 

 

3 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; Bảo vệ môi 

trường đô thị; Quản lý đô thị và công trình; 

Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng. 
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VII PHƯỜNG PHỔ VINH 3    

1 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học Quản lý nhà nước; Hành chính văn phòng  

2 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Đo đạc bản đồ; 

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật môi trường; Bảo vệ môi 

trường đô thị; Quản lý đô thị và công trình; 

Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng 

 

3 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

VIII PHƯỜNG PHỔ NINH 2    

1 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Đo đạc địa chính; Trắc địa 

công trình; Kỹ thuật trắc địa bàn đồ; Đo đạc 

bản đồ; Quản lý tài nguyên và môi trường; 

Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; 

Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh 

tế xây dựng 

 

2 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học 

Kiểm toán; Kế toán; Kế toán lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội; Tài chính - ngân 

hàng. 

 

IX PHƯỜNG PHỔ VĂN 3    
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1 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; Bảo vệ môi 

trường đô thị; Quản lý đô thị và công trình; 

Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng. 

 

2 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

3 Công chức Văn hóa - Xã hội 1 Đại học 

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa các 

dân tộc thiểu số Việt Nam; Quản lý thông tin; 

Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa 

phương tiện; Du lịch; Báo chí; Lịch sử; Bảo 

tàng; Bảo tàng học; Việt Nam học; Đông 

phương học; Dân tộc học; Bảo hiểm; Quản lý 

lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Bảo hộ 

lao động; Quan hệ lao động; Lao động -Xã 

hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Quản lý nhà 

nước; Luật; Kế toán. 

 

X PHƯỜNG PHỔ QUANG 4    

1 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học 
Quản trị kinh doanh; Quản lý nhà nước;  

Hành chính văn phòng; Luật; Quản lý kinh tế. 
 

2 Công chức Địa chính - Xây dựng – 2 Đại học Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa  
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Đô thị và Môi trường chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Bản đồ, viễn thám 

và hệ thông tin quản lý; Quản lý tài nguyên 

và môi trường; Khoa học môi trường; Kỹ 

thuật môi trường; Bảo vệ môi trường đô thị; 

Quản lý đô thị và công trình; Quy hoạch vùng 

và đô thị; Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; 

Kinh tế xây dựng. 

3 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

XI XÃ PHỔ THUẬN 4    

1 
Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông; Quản lý xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; 

Nông nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Khuyến nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông 

nghiệp; Phát triển nông thôn; Bảo vệ thực vật; 

Thú y. 

 

2 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học 
Kiểm toán; Kế toán; Kế toán lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội; Tài chính - ngân 
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hàng. 

3 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 

 

4 Công chức Văn hóa – Xã hội 1 Đại học 

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa các 

dân tộc thiểu số Việt Nam; Quản lý thông tin; 

Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa 

phương tiện; Du lịch; Báo chí; Lịch sử; Bảo 

tàng; Bảo tàng học; Việt Nam học; Đông 

phương học; Dân tộc học; Bảo hiểm; Quản lý 

lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Bảo hộ 

lao động; Quan hệ lao động; Lao động -Xã 

hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Quản lý nhà 

nước; Luật; Kế toán. 

 

XII XÃ PHỔ NHƠN 1    

1 
Công chức Địa chính -Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình -Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình;  

Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Đo đạc bản đồ; Bản 

đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông; Quản lý xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; 

Nông nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Khuyến nông; Chăn  nuôi; Kinh tế nông 

nghiệp; Phát triển nông thôn; Khuyến nông 

lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực 
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vật; Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Thú y 

XIII XÃ PHỔ CHÂU 1    

1 
Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Kỹ thuật trắc địa bản đồ; 

Quản lý xây dựng; Khoa học môi trường; Kỹ 

thuật môi trường; Nông nghiệp; Lâm sinh; 

Chăn nuôi, Thú y; Khuyến nông lâm 

 

XIV PHƯỜNG PHỔ HÒA 3    

1 Công chức Văn phòng - Thống kê 1 Đại học 

Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Quản 

lý công; Quản lý nhà nước; Quản trị văn 

phòng; Hành chính văn phòng; Luật; Kinh tế; 

Quản lý Kinh tế; Kinh tế số; Thống kê kinh 

tế; Thống kê; Thống kê doanh nghiệp; Kế 

toán; Kiểm toán; Công nghệ thông tin; Văn 

thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ; 

Lưu trữ học. 

 

2 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Trắc địa - Địa hình - Địa 

chính; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; 

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Đo đạc bản đồ; 

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học 

môi trường; Kỹ thuật môi trường; Bảo vệ môi 

trường đô thị; Quản lý đô thị và công trình; 

Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng 

 

3 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 Đại học 

Luật hoặc các chuyên ngành luật có liên quan 

tới vị trí, chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp - Hộ 

tịch 
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XV PHƯỜNG PHỔ MINH 2    

1 
Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Đô thị và Môi trường 
1 Đại học 

Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý 

xây dựng 

 

2 Công chức Tài chính – Kế toán 1 Đại học 
Kế toán; Kế toán lao động, tiền lương và bảo 

hiểm xã hội 
 

 TỔNG CỘNG: 44    


